
1 7922829055 LÊ BẢO AN 28/05/2010 Nam Kinh

2 5161576568 TRẦN DUY AN 05/01/2010 Nam Kinh

3 7961576569 NGÔ HOÀNG DUY ANH 06/12/2010 Nam Kinh

4 7914772046 HÀ ĐỖ BẢO 05/10/2010 Nam Kinh

5 7961576505 NGUYỄN LA QUỐC BẢO 27/06/2010 Nam Kinh

6 7961576538 NHÂM GIA BẢO 24/03/2010 Nam Kinh

7 7961576506 TRẦN GIA BẢO 02/02/2010 Nam Kinh

8 7924573688 NGUYỄN THỊ BẢO CHÂU 30/09/2010 Nữ Kinh

9 7915050738 HỒ THỊ MỸ CHI 19/07/2010 Nữ Kinh

10 7951638764 TRẦN KIM DUYÊN 20/11/2009 Nữ Kinh

11 7960147640 LÊ THÀNH ĐẠT 17/10/2009 Nam Kinh

12 7961576542 TĂNG THANH HÀ 09/03/2010 Nữ Hoa

13 7914772444 TRẦN NGỌC GIA HÂN 30/07/2009 Nữ Kinh

14 2577134128 PHẠM VŨ HIỂN 31/10/2009 Nam Kinh

15 7961576602 NGUYỄN NGỌC HIẾU 25/02/2010 Nam Kinh

16 7915051034 TRẦN NGỌC MỸ HÒA 28/12/2010 Nữ Kinh

17 7961576544 TRỊNH HUỲNH NHẬT HUY 20/10/2010 Nam Kinh

18 7924531653 CAO VĨNH HY 08/02/2010 Nam Kinh

19 7914771892 ĐỖ MINH KHANG 13/08/2010 Nam Kinh

20 7924536103 NGUYỄN TUẤN KHANG 04/11/2010 Nam Kinh

21 7961576546 HỒ GIA KHÁNH 14/09/2010 Nam Kinh

22 7961576578 LÊ VŨ NGÂN KHÁNH 21/04/2010 Nữ Kinh

23 7924535114 TRẦN MINH KHÔI 07/07/2010 Nam Kinh

24 7961576547 TRẦN MẠNH KHƯƠNG 06/10/2010 Nam Kinh

25 7924544919 NGUYỄN HOÀNG TẤN LỘC 02/11/2010 Nam Kinh

26 7922829734 LÝ TUYẾT MAI 25/02/2010 Nữ Kinh

27 7924541953 PHẠM VÕ THIÊN NGÂN 11/07/2010 Nữ Kinh

28 7961576610 NGÔ THANH NGỌC 16/09/2010 Nữ Kinh

29 7961576611 NGUYỄN THỊ BẢO NGỌC 30/09/2010 Nữ Kinh

30 7961576519 LÊ THỊ YẾN NHI 30/07/2010 Nữ Kinh

31 7961576612 NGUYỄN PHƯƠNG NHI 03/09/2010 Nữ Kinh

32 7961576552 TÀO NHI 24/12/2010 Nữ Hoa

33 7924557259 NGUYỄN NGỌC MINH QUYÊN 24/02/2010 Nữ Kinh

34 7961576588 TÔN LƯU NHƯ QUỲNH 15/12/2010 Nữ Kinh

35 7961576525 NGUYỄN CHÍ TÀI 01/05/2010 Nam Kinh

36 7951638775 LÊ QUỐC THẮNG 13/11/2009 Nam Kinh

37 7961576590 TĂNG TUỆ THIÊN 17/03/2010 Nữ Hoa

38 7951793509 NGUYỄN NGỌC THÙY 22/10/2008 Nữ Kinh

39 7924565310 NGUYỄN LÊ MẠNH TOÀN 30/07/2010 Nam Kinh

40 7922829232 LÊ ANH TRIỂN 11/07/2010 Nam Kinh

41 7961576621 ĐẶNG THANH TRÚC 17/05/2010 Nữ Kinh

42 7961576566 NGUYỄN ANH VŨ 11/05/2010 Nam Kinh

43 7573840201 NGUYỄN THỊ HOÀNG YẾN 22/09/2009 Nữ Kinh
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